2
	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	Đà Nẵng, ngày          tháng         năm 2025


BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH NỘI DUNG
[bookmark: _Hlk199843848]Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, 
điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
	TT
	NỘI DUNG QUY ĐỊNH TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG[footnoteRef:1] [1:  Nghị quyết số 59/2021/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND thành phố Đà Nẵng quy định mức thu, nộp, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng] 

	NỘI DUNG QUY ĐỊNH TẠI TỈNH QUẢNG NAM[footnoteRef:2] [2:  Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Nghị quyết số 18/2024/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 của HĐND tỉnh Quảng Nam quy định mức thu phí, lệ phí không đồng trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Khoản 8 Điều 2)] 

	NỘI DUNG TẠI DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT XÂY DỰNG
	THUYẾT MINH

	1
	Điều 1. Quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau:
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
	Điều 1. Quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau:
	Giữ nguyên

	a
	1. Đối tượng nộp phí
Các tổ chức, cá nhân là chủ dự án đầu tư, cơ sở nộp hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường của các dự án, cơ sở thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố.
	2. Đối tượng áp dụng
a) Đối tượng nộp phí
Các tổ chức, cá nhân là chủ dự án đầu tư, cơ sở nộp hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường của các dự án, cơ sở thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố.
	1. Đối tượng nộp phí
Tổ chức, cá nhân là chủ dự án đầu tư, cơ sở nộp hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường của các dự án, cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (dự án đầu tư, cơ sở thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; dự án đầu tư, cơ sở thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã được phân cấp, giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; dự án đầu tư, cơ sở được giao cho Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng theo khoản 3 Điều 11 và điểm đ khoản 8 Điều 13 Nghị quyết số 136/2024/QH15).
	Bổ sung đối tượng nộp phí theo quy định tại  khoản 3 Điều 11 và điểm đ khoản 8 Điều 13 Nghị quyết số 136/2024/QH15 và Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP; điều chỉnh bỏ đối tượng nộp phí thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường UBND cấp huyện cho phù hợp theo Nghị quyết số 136/2024/QH15 và Điều 26 dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

	b
	2. Mức thu phí
a) Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường và thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường: 16.000.000 đồng/hồ sơ
b) Dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường; cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường: 9.000.000 đồng/hồ sơ
- Mức thu phí được tính theo lần thẩm định cấp/cấp lại/điều chỉnh giấy phép môi trường.
- Mức thu phí không bao gồm chi phí lấy mẫu, phân tích chất thải theo quy định (chi phí phân tích lấy mẫu, phân tích chất thải do tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép môi trường chi trả theo quy định của pháp luật).
	Điều 2. Quy định về mức thu phí và nguyên tắc áp dụng mức thu phí
1. Mức thu phí
a) Giấy phép môi trường thuộc cấp tỉnh
- Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường và thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường: 16.000.000 đồng/hồ sơ
-  Dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường: 9.000.000 đồng/hồ sơ
- Cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đang hoạt động và thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường: 9.000.000 đồng/hồ sơ
- Dự án đầu tư, cơ sở được tiếp nhận và trả kết quả cấp giấy phép môi trường qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: 2.000.000 đồng/hồ sơ
b) Giấy phép môi trường thuộc cấp huyện
- Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường và thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường: 5.000.000 đồng/hồ sơ
- Cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đang hoạt động và thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường: 5.000.000 đồng/hồ sơ
- Dự án đầu tư, cơ sở được tiếp nhận và trả kết quả cấp giấy phép môi trường qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: 2.000.000 đồng/hồ sơ
2.  Mức thu phí nêu trên được tính theo lần thẩm định cấp/cấp lại/điều chỉnh giấy phép môi trường.
3.  Mức phí không bao gồm chi phí lấy mẫu và phân tích chất thải; chi phí lấy mẫu và phân tích mẫu chất thải do tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép môi trường chi trả theo quy định của pháp luật.
	2. Mức thu phí
a) Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường và thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường: 16.000.000 đồng/hồ sơ
b) Dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường: 9.000.000 đồng/hồ sơ.
c) Cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường
- Đối với cơ sở có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và cơ sở có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư có số thứ tự 1 Mục I Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường: 9.000.000 đồng/hồ sơ  + Chi phí cho hoạt động lấy và phân tích mẫu chất thải của đoàn kiểm tra.
- Đối với cơ sở không thuộc nhóm trên: 9.000.000 đồng/hồ sơ.
d) Mức thu phí được tính theo lần thẩm định cấp/cấp lại/điều chỉnh giấy phép môi trường. Chi phí cho hoạt động lấy và phân tích mẫu chất thải của đoàn kiểm tra: được cơ quan thu phí thông báo trên cơ sở nội dung đề nghị cấp phép trong hồ sơ đề nghị cấp/cấp lại giấy phép môi trường của chủ cơ sở và đơn giá theo quy định.

	Mức thu phí tương tự mức thu phí đã quy định tại Nghị quyết số 59/2021/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND thành phố Đà Nẵng và mức thu phí đối với giấy phép môi trường thuộc cấp tỉnh tại Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam. Riêng đối với cơ sở có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và cơ sở có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư có số thứ tự 1 Mục I Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ, mức thu phí là 9.000.000 đồng/hồ sơ và bao gồm chi phí cho hoạt động lấy và phân tích mẫu chất thải của đoàn kiểm tra theo quy định tại khoản 7 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP (nội dung chi tiết cơ sở đề xuất lựa chọn tại dự thảo Đề án thu phí)

	c
	3. Cơ quan thu phí
a) Đối với các dự án, cơ sở thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân thành phố: Chi cục Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng.
b) Đối với các dự án, cơ sở thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp huyện: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
	Điểm b khoản 2 Điều 1
b) Tổ chức thu phí: 
Đối với các dự án, cơ sở thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép môi trường: Sở Tài nguyên và Môi trường.
Đối với các dự án, cơ sở thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép môi trường: Phòng Tài nguyên và Môi trường.
	3. Cơ quan thu phí
a) Đối với các dự án đầu tư nằm trong Khu Công nghệ cao, Khu Công nghệ thông tin tập trung, Khu thương mại tự do Đà Nẵng, các Khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng: Cơ quan thu phí là Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng, Ban Quản lý các Khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam.
b) Đối với các dự án đầu tư không thuộc điểm a khoản này: Cơ quan thu phí là Chi cục Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng.
	Điều chỉnh nội dung về cơ quan thu phí như sau:
- Bổ sung cơ quan thu phí là Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng, Ban Quản lý các Khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam đối với  các dự án đầu tư nằm trong Khu Công nghệ cao, Khu Công nghệ thông tin tập trung, Khu thương mại tự do Đà Nẵng, các Khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (Hiện nay UBND cấp tỉnh tại 02 địa phương đã ủy quyền cấp, cấp lại, điều chỉnh GPMT cho BQL (Đà Nẵng: ủy quyền cho BQL Khu CNC và các KCN Đà Nẵng[footnoteRef:3]; Quảng Nam: hiện UBND tỉnh Quảng Nam đang xem xét đề nghị ủy quyền cho BQL các Khu KT và KCN tỉnh Quảng Nam). [3:  Quyết định số 1788/QĐ-UBND ngày 02/7/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ủy quyền thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường đối với các dự án đầu tư trong Khu công nghệ cao, Khu công nghệ thông tin tập trung và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Quyết định số 1125/QĐ-UBND ngày 04/4/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ủy quyền thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp, cấp đổi, cấp điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường đối với các dự án đầu tư, cơ sở đã được phân cấp, giao cho UBND thành phố thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường theo quy định tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ] 

- Bỏ cơ quan thu phí là UBND cấp huyện cho phù hợp theo Nghị quyết số 136/2024/QH15 và Điều 26 dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

	d
	4. Chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí
a) Chế độ thu, nộp
Thực hiện theo quy định tại Luật Phí và lệ phí, Luật Quản lý thuế và các văn bản chi tiết, hướng dẫn thi hành.
b) Chế độ quản lý và sử dụng
Cơ quan thu phí được để lại 90% trong tổng số tiền phí thu được để trang trải chi phí phục vụ công tác thẩm định và thu phí theo quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Số còn lại 10% nộp vào ngân sách thành phố theo chương, mục, tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.
	Điều 3. Quản lý và sử dụng phí
Cơ quan thu phí được để lại 90% trong tổng số tiền phí thu được để trang trải  chi phí phục vụ công tác thẩm định và thu phí theo quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Nộp 10% còn lại vào ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành.
	4. Chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí
a) Chế độ thu, nộp
Thực hiện theo quy định tại Luật Phí và lệ phí, Luật Quản lý thuế và các văn bản chi tiết, hướng dẫn thi hành.
b) Chế độ quản lý và sử dụng
Cơ quan thu phí được để lại 90% trong tổng số tiền phí thu được để trang trải chi phí phục vụ công tác thẩm định và thu phí theo quy định tại Nghị định số 82/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí. Số còn lại 10% nộp vào ngân sách thành phố theo chương, mục, tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.
	Cơ bản giữ nguyên nội dung “Chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí” theo Nghị quyết số 59/2021/NQ-HĐND của HĐND thành phố Đà Nẵng và Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam; cập nhật Nghị định số 82/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí (nội dung cơ sở đề xuất lựa chọn tại dự thảo Đề án thu phí)
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	Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 và bãi bỏ nội dung quy định về phí thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi của Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng phí thẩm định  đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn thành phố.
2. Miễn thu phí trong 06 tháng đầu năm 2022 (kể từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2022).
	Điều 4. Hiệu lực thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2022.
Bãi bỏ Điều 11 Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định đối với một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.
2. Kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022: thực hiện giảm 50% mức thu phí cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường của nhóm Dự án đầu tư, cơ sở được tiếp nhận và trả kết quả cấp giấy phép môi trường qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của cấp huyện và cấp tỉnh theo Nghị quyết số 47/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
	Điều 2. Hiệu lực thi hành	
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm 2025 và bãi bỏ:
1. Nghị quyết số 59/2021/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND thành phố Đà Nẵng quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
2. Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
3. Nghị quyết số 18/2024/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 của HĐND tỉnh Quảng Nam quy định mức thu phí, lệ phí không đồng trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Khoản 8 Điều 2).
	Nghị quyết ban hành sẽ bãi bỏ các Nghị quyết của HĐND thành phố Đà Nẵng và HĐND tỉnh Quảng Nam có quy định nội dung liên quan.
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	Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
	Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của  Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu  của  Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
3. Những nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường không quy định tại Nghị quyết này thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành.
	Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
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